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 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM 

NĂM HỌC 2016 – 2017 

Môn: Đọc hiểu  

Ngày kiểm tra : ………….. 

Thời gian : 30 (không kể thời gian phát đề) 

 

Điểm Nhận xét của giáo viên 

 

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA ĐỌC THẦM CUỐI NĂM LỚP 1 (NHÓM 3) 

 

ĐÔI BẠN 

Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê 

bỗng nghe tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đấy. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.  

Búp Bê nói: 

- Cảm ơn bạn, tiếng  hát của bạn làm tôi hết mệt. 

 

Câu 1: Lúc Búp Bê ngồi nghỉ, Búp Bê nghe tiếng gì? (M1 – 0,5 đ) 

A. Tiếng quét nhà 

B. Tiếng hát 

C. Tiếng rửa bát 

Câu 2: Đôi bạn trong bài là những ai? (M2 – 0,5 đ) 

A. Dế Mèn và Búp Bê 

B. Tôi và Dế Mèn 

C. Tôi và Búp Bê 

Câu 3: Tìm từ trong bài điền vào chỗ trống: (M1 – 0,5 đ) 

 Cảm ơn bạn, ………….. của bạn làm tôi ……………….. 

Câu 4: Vì sao Búp Bê lại cảm ơn Dế Mèn? (M2 – 0,5 đ) 

A. Dế Mèn giúp Búp Bê rửa bát, nấu cơm 

B. Thấy Búp Bê vất vả, Dế Mèn hát tặng bạn. 

C. Dế Mèn nói chuyện với Búp Bê cho đỡ mệt. 

Câu 5: Em đã làm những việc gì để giúp đỡ cha mẹ của mình? (M3 – 1 đ) 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

 



 

Kiểm tra: Nghe nói (1đ) 

ĐÔI BẠN 

Búp bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê 

bỗng nghe tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi: 

- Ai hát đấy? 

Có tiếng trả lời: 

- Tôi hát đấy. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.  

Búp Bê nói: 

- Cảm ơn bạn, tiếng  hát của bạn làm tôi hết mệt. 

 

GV: hỏi HS một trong hai câu sau: 

1. Câu nào cho em biết búp bê làm việc rất siêng năng? 

2. Dế Mèn đã làm gì để giúp bạn?



 

ĐỀ KIỂM TRA VIẾT CUỐI NĂM LỚP 1 (NHÓM 3) 

 

1. Viết chính tả (7 điểm) 

CÁNH ĐỒNG MÙA THU 

Hôm nay trời nắng, vòm trời cao xanh. Trong các thửa ruộng, hàng lúa xanh 

tươi rập rờn theo làn gió. Xa xa có đám lúa giống mới đã ngả màu vàng. 

2. Bài tập (3 điểm) 

   2.1 Điền vào chỗ trống: tr và ch? 

Vòm ……ời      cái ……..ổi 

   2.2 Điền vào chỗ trống: gi và d? 

Lúa ……..ống     ……..òng sông. 

3. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ em chọn ở cột B để tạo thành câu (M2 – 0,5đ) 

Mùa xuân  

cành khẳng khiu, trụi lá. 

dạy em thành người tốt 

trăm hoa đua nở 

được trang trí rất đẹp 

4. Em hãy chọn một từ ngữ trong ngoặc điền vào chỗ trống để hoàn thành câu 

sau: (M2 – 0,5 đ) 

………. trong đẹp như một tấm thảm xanh rờn. 

(cánh đồng, dòng sông, con đường) 

5. Viết 2 đến 3 màu sắc tả cánh đồng lúa mà em biết (M3 – 1 đ) 
 


